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BÁO CÁO 
Công tác giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên 
tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh


I. [bookmark: bookmark11]ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark15]Khái quát đặc điểm tình hình
1.1. [bookmark: bookmark16]Quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề (trọng điểm/đặc thù). (PHÒNG QLĐT-HTQT)
1.2. [bookmark: bookmark17]Phân tích đặc điểm đối tượng sinh viên (thế hệ Gen Z, Alpha) và nhu cầu thị trường lao động hiện nay. (CÁC KHOA)
1.2.1. Đặc điểm sinh viên Khoa Ngoại ngữ
Sinh viên Khoa Ngoại ngữ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng hiện nay chủ yếu thuộc thế hệ Gen Z và Alpha với độ tuổi đa dạng từ 15 đến trên 18. Sự chênh lệch về độ tuổi này tạo nên những khác biệt rõ rệt về tâm lý, khả năng tự học, nhận thức nghề nghiệp và kỹ năng xã hội. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào tạo ngoại ngữ cũng như giáo dục kỹ năng mềm trong nhà trường.
Về ưu điểm, đây là thế hệ "bản địa số" nên tiếp cận thông tin nhanh, nhạy bén với công nghệ, dễ cập nhật xu hướng quốc tế. Việc tiếp xúc sớm với văn hóa nước ngoài qua phim ảnh, âm nhạc, mạng xã hội và các nền tảng học tập trực tuyến giúp sinh viên có lợi thế về phản xạ giao tiếp, phát âm và khả năng tự học bằng các công cụ số. Sinh viên có tư duy mở, đề cao cá tính cá nhân và đặc biệt yêu thích các môi trường học tập mang tính tương tác, trải nghiệm thay vì lối truyền đạt một chiều. 
Tuy nhiên, nhóm sinh viên này cũng đối mặt với nhiều hạn chế về tính kiên trì và khả năng tập trung do thói quen tiếp nhận thông tin ngắn trên mạng xã hội. Trong lĩnh vực ngoại ngữ – vốn đòi hỏi quá trình rèn luyện lâu dài và liên tục – đây là một bất lợi lớn. Không ít sinh viên dễ mất động lực khi gặp khó khăn trong quá trình học từ vựng, luyện phản xạ giao tiếp hoặc thực hành kỹ năng chuyên sâu. Một bộ phận sinh viên có năng lực ngôn ngữ tốt trên môi trường ảo nhưng lại thiếu tự tin khi giao tiếp thực tế, yếu kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình trong môi trường học thuật. 
Đặc biệt, đối với học sinh hệ trung cấp - đang mang những đặc điểm chuyển tiếp của thế hệ Alpha – thế hệ tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm và chịu ảnh hưởng mạnh của môi trường số. việc học ngoại ngữ đôi khi còn mang tính cảm hứng nhất thời theo sở thích văn hóa đại chúng (như K-pop, anime hay phim ảnh quốc tế…), thiếu định hướng nghề nghiệp dài hạn Do độ tuổi còn nhỏ nên nhiều học sinh chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, kỹ năng tự quản lý bản thân còn hạn chế và dễ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội.
1.2.2. Nhu cầu thị trường lao động hiện nay
Trong bối cảnh hội nhập và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực ngoại ngữ thuần túy hay kỹ năng dịch thuật cơ bản không còn là lợi thế độc tôn. Thực tế thị trường lao động hiện nay đang tồn tại khoảng cách lớn giữa việc "biết ngoại ngữ" và "có năng lực nghề nghiệp". Các doanh nghiệp không còn ưu tiên những ứng viên chỉ có bằng cấp ngôn ngữ đơn thuần mà chú trọng vào các năng lực mang tính "con người" mà AI chưa thể thay thế như: tư duy phản biện, giao tiếp cảm xúc, khả năng lãnh đạo và xử lý tình huống thực tế.
Nếu thiếu hụt các kỹ năng mềm và tác phong chuyên nghiệp, sinh viên dù giỏi lý thuyết vẫn rất khó hòa nhập vào môi trường thực tiễn tại các doanh nghiệp, từ đó hạn chế cơ hội thăng tiến và duy trì công việc ổn định. Do đó, việc giáo dục kỹ năng mềm không còn là nội dung bổ trợ mà đã trở thành yêu cầu cốt lõi trong đào tạo. Công tác này cần được triển khai theo hướng gắn liền với đặc điểm tâm lý thế hệ Gen Z và Alpha, tăng cường tính trải nghiệm thực tế để giúp sinh viên thích nghi và vững vàng trước những biến động không ngừng của thị trường lao động số.

2. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark21]Công tác chỉ đạo và quản lý
2.1. [bookmark: bookmark22]Việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các cấp ngành vào kế hoạch nhà trường. (PHÒNG TC-HC)
2.2. [bookmark: bookmark23]Xây dựng bộ quy chế, tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng mềm tại Trường (PHÒNG QLĐT – HTQT + PHÒNG TTGD-CTSV + ĐOÀN THANH NIÊN).
3. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark27]Các nguồn lực đảm bảo
3.1. [bookmark: bookmark28]Đội ngũ: Giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm nhiệm kỹ năng mềm. (PHÒNG TC-HC)
3.2. [bookmark: bookmark29]Cơ sở vật chất: Hệ thống phòng thực hành kỹ năng, hạ tầng số (LMS, phần mềm mô phỏng). (PHÒNG CSVC – DỊCH VỤ)
II. [bookmark: bookmark30]THỰC TRẠNG NĂNG LỰC KỸ NĂNG CỦA HSSV
1. [bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark34]Đánh giá theo nhóm năng lực cốt lõi
1.1. [bookmark: bookmark35]Kỹ năng nền tảng và Thái độ gắn với kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp (thông qua các môn học, TTDN, TTTN .v.v..) . (CÁC KHOA)
Khả năng giao tiếp thực tế của một bộ phận  sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều sinh viên thiếu tự tin khi thực hành nghe - nói, ngại ngùng trong tương tác, có xu hướng khép kín trong giao tiếp. Có sự chênh lệch rõ rệt giữa năng lực giao tiếp trên môi trường số và tương tác trực tiếp. Sinh viên có xu hướng "giao tiếp online tốt nhưng giao tiếp trực tiếp yếu.” Các hoạt động thuyết trình trên lớp – vốn là công cụ rèn luyện kỹ năng – đôi khi chỉ được thực hiện mang tính đối phó, chưa thực sự giúp sinh viên chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng thuyết phục và làm chủ ngôn ngữ trước công chúng.
Về khả năng xử lý tình huống và giao tiếp chuyên nghiệp, một bộ phận sinh viên vẫn bộc lộ nhiều lỗ hổng đáng kể. Trong làm việc nhóm, sinh viên chưa tự giải quyết được các bất đồng phát sinh và phụ thuộc quá nhiều vào sự can thiệp của giảng viên. Kỹ năng giao tiếp với giảng viên và doanh nghiệp cũng chưa đạt chuẩn chuyên nghiệp; các lỗi như viết email thiếu trang trọng, nhắn tin không đúng mực hoặc không diễn đạt rõ ràng nguyện vọng cá nhân vẫn thỉnh thoảng diễn ra. Thêm vào đó, khả năng lắng nghe và phản hồi còn thụ động, thể hiện qua việc không ghi nhớ thông báo hoặc phản ứng chậm với các yêu cầu trực tiếp.
Thực trạng kỷ luật và tác phong làm việc của một bộ phận sinh viên hiện nay cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác đào tạo. Tình trạng vi phạm nội quy học đường vẫn diễn ra ở một bộ phận sinh viên. Cụ thể, việc đi học muộn, nghỉ học không xin phép hoặc tự ý sử dụng điện thoại trong giờ học làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng tiếp thu kiến thức. Đáng quan ngại hơn, thiếu sót về tác phong này còn kéo dài đến cả giai đoạn thực tập tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp. một số sinh viên vẫn chưa tuân thủ kỷ luật lao động, thiếu tính chủ động và có khả năng chịu áp lực công việc khá yếu. 
Đặc biệt, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các công cụ AI và phần mềm dịch thuật đang làm xói mòn động lực rèn luyện thực tế, khiến sinh viên dễ rơi vào tình trạng "ảo tưởng năng lực" dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ mà thiếu đi tư duy phản biện và khả năng giao tiếp cảm xúc. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới phương pháp đào tạo, chú trọng hơn vào giáo dục kỹ năng mềm và giao tiếp thực tiễn để sinh viên không bị tụt hậu trong thị trường lao động hiện đại.

1.2. [bookmark: bookmark36]Năng lực số và Thích ứng công nghệ, kỹ năng khai thác AI, an toàn không gian mạng, tư duy dữ liệu (thông qua môn học …).  (CÁC KHOA)
Trong bối cảnh chuyển đổi số, mặc dù sinh viên ngành Ngoại ngữ có thời gian tiếp xúc với các thiết bị công nghệ và mạng xã hội rất sớm, nhưng thực tế cho thấy "sử dụng công nghệ nhiều" không đồng nghĩa với việc "có năng lực số" chuyên nghiệp. Đa số sinh viên mới chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng các công cụ cơ bản như soạn thảo văn bản, thiết kế slide hay họp trực tuyến, nhưng chưa đạt đến mức độ thành thạo và chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu công việc. Việc sử dụng công nghệ vẫn thiên về mục đích giải trí hơn là phục vụ học tập chuyên sâu. Đáng chú ý, sự phụ thuộc quá mức vào điện thoại và các nền tảng giải trí số đã làm suy giảm đáng kể khả năng tập trung và tính tự giác trong việc tự học qua các nền tảng trực tuyến. Sinh viên còn khá thụ động trong việc khai thác tài liệu quốc tế và học liệu số, chủ yếu vẫn đợi sự hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên thay vì chủ động tìm kiếm.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang đến những công cụ hỗ trợ dịch thuật, viết email và luyện phát âm mạnh mẽ, tuy nhiên cách tiếp cận của sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế. Sinh viên đã biết sử dụng AI để tìm ý tưởng và học từ vựng nhưng lại thiếu kỹ năng đặt câu lệnh (prompt) hiệu quả và đặc biệt là thiếu tư duy phản biện để kiểm chứng thông tin. Việc lạm dụng AI theo kiểu "copy-paste" thay vì coi đó là công cụ hỗ trợ đang trực tiếp làm suy giảm tư duy ngôn ngữ, phản xạ ngoại ngữ và khả năng sáng tạo cá nhân. Dù nhận thức được ranh giới giữa hỗ trợ học tập và gian lận học thuật, nhưng do áp lực điểm số và sự tiện lợi của công nghệ, nhiều sinh viên vẫn lựa chọn phụ thuộc vào máy móc hơn là tự thân tư duy.
Cuối cùng, tư duy dữ liệu và khả năng phân tích thông tin vẫn là một "điểm yếu" lớn. Sinh viên có thể tìm kiếm thông tin nhanh nhưng lại gặp khó khăn trong việc chọn lọc, phân tích và tổng hợp các nguồn tài liệu. Kỹ năng đánh giá độ tin cậy của nguồn tin còn yếu, dẫn đến việc sử dụng tài liệu học thuật thiếu tính chính xác. Thực trạng này cho thấy giáo dục ngoại ngữ hiện nay cần đặc biệt chú trọng đến việc định hướng sử dụng AI đúng cách và rèn luyện tư duy phân tích, giúp sinh viên biến công nghệ thành đòn bẩy năng lực thay vì một rào cản đối với sự phát triển trí tuệ tự nhiên.

2. [bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark40]Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
2.1. [bookmark: bookmark41]Kết quả đạt được (Minh chứng bằng tỷ lệ SV có việc làm, phản hồi từ đơn vị tuyển dụng). (TTĐT - QHDN - VTTB)
2.2. [bookmark: bookmark42]Các mô hình/điểm sáng trong giáo dục kỹ năng tại Trường (PHÒNG TTGD-CTSV + CÁC KHOA + ĐOÀN TN).
	Trong những năm gần đây, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng triển khai đa dạng các mô hình giáo dục kỹ năng nhằm hỗ trợ sinh viên Khoa Ngoại ngữ phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. 
	Điểm sáng nổi bật là chương trình thực tập doanh nghiệp (TTDN) và thực tập tốt nghiệp (TTTN), tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc thực tế, từ đó rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích nghi với áp lực công việc. 
	Song song đó, các hoạt động ngoại khóa như workshop kỹ năng mềm, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, cuộc thi hùng biện và các hoạt động học thuật của Khoa Ngoại ngữ đã tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện và năng lực giao tiếp liên văn hóa. 
	Ngoài ra, việc tích hợp kỹ năng mềm vào chương trình chính khóa thông qua phương pháp học theo dự án, thảo luận nhóm và bước đầu ứng dụng AI trong học tập đã góp phần nâng cao năng lực tự học, khả năng thích ứng công nghệ và tinh thần chủ động của sinh viên trong môi trường số hiện nay.
3. [bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark46]Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân:  (CÁC KHOA)
3.1. [bookmark: bookmark47]Khoảng cách giữa đào tạo và thực tế
Mặc dù Khoa Ngoại ngữ đã chú trọng lồng ghép giáo dục kỹ năng mềm trong quá trình đào tạo, tuy nhiên vẫn còn tồn tại khoảng cách nhất định giữa môi trường học tập và yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Một bộ phận sinh viên Khoa Ngoại ngữ tuy có kiến thức chuyên môn và khả năng ngoại ngữ tương đối tốt nhưng vẫn còn hạn chế về kỹ năng giao tiếp thực tế, xử lý tình huống, làm việc nhóm và khả năng thích nghi với áp lực công việc. Nhiều sinh viên có xu hướng mạnh về lý thuyết nhưng thiếu trải nghiệm thực tiễn, dẫn đến tâm lý bị động hoặc thiếu tự tin khi tham gia thực tập và làm việc tại doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, một số hoạt động giáo dục kỹ năng mềm còn mang tính ngắn hạn hoặc phong trào, chưa tạo được tính liên tục và chiều sâu trong quá trình rèn luyện. Việc đánh giá kỹ năng mềm của sinh viên đôi khi vẫn còn cảm tính, thiếu tiêu chí cụ thể và chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế. 
Ngoài ra, trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh, yêu cầu của doanh nghiệp không chỉ dừng ở năng lực ngoại ngữ mà còn đòi hỏi sinh viên phải có kỹ năng số, khả năng thích ứng công nghệ và tư duy phản biện. Tuy nhiên, đây vẫn là nhóm năng lực mà nhiều sinh viên còn hạn chế.

3.2. [bookmark: bookmark48]Nguyên nhân chủ quan
Một trong những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chính nhận thức và thái độ học tập của sinh viên. Một bộ phận sinh viên còn thụ động, thiếu tinh thần tự học và chưa thực sự chủ động rèn luyện kỹ năng mềm ngoài giờ học. Nhiều sinh viên còn tâm lý học để hoàn thành môn học hoặc đạt chứng chỉ hơn là phát triển năng lực nghề nghiệp thực chất. Ngoài ra, do ảnh hưởng của môi trường số và mạng xã hội, một số sinh viên có xu hướng giao tiếp trực tuyến nhiều hơn giao tiếp trực tiếp, dẫn đến hạn chế về kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và xử lý tình huống thực tế.
Bên cạnh đó, việc sử dụng AI và các công cụ hỗ trợ học tập ngày càng phổ biến cũng tạo ra nguy cơ phụ thuộc công nghệ nếu sinh viên thiếu kỹ năng chọn lọc và tư duy phản biện. Một số sinh viên còn lạm dụng AI trong học tập, làm giảm khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và chủ động giải quyết vấn đề.
Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, việc tích hợp kỹ năng mềm giữa các môn học chưa thật sự đồng đều. Một số hoạt động vẫn thiên về lý thuyết hoặc chưa có nhiều tình huống thực tế để sinh viên trải nghiệm và rèn luyện thường xuyên.

3.3. [bookmark: bookmark49]Nguyên nhân khách quan
Yêu cầu của thị trường lao động hiện nay thay đổi nhanh chóng dưới tác động của hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và sự phát triển của AI, khiến nhà trường phải liên tục cập nhật nội dung và phương pháp đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Ngoài ra, đối tượng sinh viên Khoa Ngoại ngữ chủ yếu thuộc thế hệ Gen Z và một phần Gen Alpha, có đặc điểm tâm lý và phương thức học tập khác biệt so với các thế hệ trước. Sinh viên có xu hướng thích môi trường học tập linh hoạt, tương tác nhanh và chịu ảnh hưởng mạnh từ mạng xã hội, gây khó khăn cho việc duy trì tính kỷ luật và sự tập trung trong học tập.
Bên cạnh đó, thời lượng đào tạo kỹ năng mềm trong chương trình học còn hạn chế, trong khi số lượng sinh viên tương đối đông nên việc theo dõi và đánh giá quá trình rèn luyện cá nhân gặp nhiều khó khăn. Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp dù đã được tăng cường nhưng vẫn cần mở rộng hơn nữa nhằm tạo thêm môi trường thực hành nghề nghiệp và trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

III. [bookmark: bookmark50]HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
1. [bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark54]Đột phá về Chương trình và Nội dung (CÁC KHOA)
1.1. [bookmark: bookmark55]Tích hợp "Kỹ năng mềm + Kỹ năng số" vào 100% các mô-đun chuyên môn
· Thiết kế các bài tập thuyết trình, tiểu luận theo nhóm và yêu cầu ứng dụng các công cụ trực tuyến như Canva, Trello,…
· Thiết kế các tiêu chí đánh giá về thái độ, kỹ năng giải quyết vấn đề vào các cột điểm kiểm tra trên lớp.
1.2. [bookmark: bookmark56]Xây dựng kho học liệu số và tình huống thực tế giả định bằng AI.
· Sử dụng AI tạo các nhân vật ảo để SV cải thiện thêm kỹ năng nghe – nói để phù hợp với ngữ cảnh nghề nghiệp khác nhau.
· Đưa các tình huống thật của doanh nghiệm vào bài học để SV có thể thực hành xử lý bằng ngôn ngữ đang học.
2. [bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark60]Đổi mới phương pháp dạy và học (CÁC KHOA)
2.1. [bookmark: bookmark61]Chuyển từ "Truyền thụ kiến thức" sang "Huấn luyện trải nghiệm"
· Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) vào một số môn trong chương trình dạy, SV xem bài giảng (video) trước tại nhà, thời gian trên lớp dành cho thực hành và thảo luận.
· Tăng cường, tổ chức các hoạt động như: role-play, thuyết trình, debate theo các chủ đề thực tế.
· Thiết kế, chọn lọc các bài học gắn liền với tình huống của doanh nghiệp, văn hoá giao tiếp ứng xử doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ,…
· Tổ chức các workshop và mời doanh nghiệp, cựu sinh viên tham gia.
2.2. [bookmark: bookmark62]Cá nhân hóa lộ trình rèn luyện kỹ năng thông qua hệ thống phân tích dữ liệu học tập.
· Ứng dụng nền tảng học tập số: Google Classroom, LMS, Kahoot,…để phân tích dữ liệu học tập như điểm số, mức độ hoàn thành bài tập, các điểm mạnh và điểm yếu của từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
· Giao bài tập phù hợp với trình độ và năng lực người học, khuyến khích người học tự học qua các ứng dụng công nghệ số, AI.
3. [bookmark: bookmark63]Phát triển hệ sinh thái giáo dục kỹ năng (PHÒNG TC-HC + CÁC KHOA + TTĐT - QHDN - VTTB)
3.1. [bookmark: bookmark64]Nâng cao năng lực "Huấn luyện viên kỹ năng" cho đội ngũ giảng viên chuyên môn.
· Tổ chức các buổi tập huấn nâng cap kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho GV, khuyến khích GV đặt câu hỏi mở thay vì đưa ra đáp án cho SV.
· GV tham gia trải nghiệm DN để cập nhật được xu hướng ngôn ngữ và công nghệ thực tế.
3.2. [bookmark: bookmark65]Kết nối mạng lưới: Nhà trường - Doanh nghiệp - Chuyên gia (Học kỳ doanh nghiệp, ngày hội kỹ năng).
· Phối hợp chặt chẽ với DN về nội dung chương trình đào tạo các môn liên quan tại DN thông qua học phần trải nghiệm DN, Thực tập TN,…
· [bookmark: _GoBack]Tổ chức các buổi workshop, giao lưu chia sẻ giữa các DN với SV,…
IV. [bookmark: bookmark66]KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: (CÁC ĐƠN VỊ)  
1. [bookmark: bookmark67]Với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kiến nghị khung chuẩn năng lực số chung và cơ chế cấp chứng chỉ kỹ năng mềm.
2. [bookmark: bookmark68]Với chính quyền địa phương: Hỗ trợ kinh phí cho các chương trình khởi nghiệp, ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp địa phương.
3. [bookmark: bookmark69]Với cộng đồng doanh nghiệp: Phối hợp xây dựng chuẩn đầu ra và hỗ trợ không gian thực hành thực tế cho HSSV.
